XUẤT KHẨU - NHẬP KHẨU

    Đơn vị tính: 1000 USD
	
	Thực hiện năm 2015

	   Sơ bộ thực hiện năm 2016

	% so 2016 với năm 2015 

	I. TRỊ GIÁ KIM NGẠCH XUẤT KHẨU
	
	
	

	 Phân theo loại hình kinh tế
	2.365.215
	3.630.779
	153,5

	   1. Kinh tế nhà nước
	1.345
	426
	31,7

	   2. Kinh tế tập thể
	317
	2.143
	676,0

	   3. Kinh tế cá thể
	12.847
	13.500
	105,1

	   4. Kinh tế tư nhân
	571.264
	624.448
	109,3

	   5. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài
	1.779.442
	2.990.263
	168,0

	II. TRỊ GIÁ KIM NGẠCH NHẬP KHẨU
	2.501.902
	3.796.236
	151,7

	Phân theo loại hình kinh tế
	
	
	

	  1. Kinh tế nhà nước
	1.419
	742
	52,3

	  2. Kinh tế tập thể
	
	
	

	  3. Kinh tế cá thể
	
	
	

	  4. Kinh tế tư nhân
	492.054
	509.543
	103,6

	  5. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài
	2.008.428
	3.285.950
	163,6


